
 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA DƯỢC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Số:      /TTT-BV Bạc Liêu, ngày     tháng     năm 2022 

THÔNG TIN THUỐC tháng 9/2022 

V/v bổ sung danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau năm 2022 

Kính gửi: Các khoa, phòng tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. 

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; 

Căn cứ Quyết định 372/QĐ-BV ngày 08/06/2021 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu về 

việc thành lập Đơn vị Thông tin thuốc trong Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, 

Dựa vào Danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu hiện tại, để đảm bảo 

công tác chống nhầm lẫn trong quá trình cấp phát, sử dụng thuốc, nhằm sử dụng thuốc an toàn, 

hiệu quả cho bệnh nhân, khoa Dược cập nhật bổ sung danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc 

giống nhau (LASA – look alike sound alike) hiện đang sử dụng như sau: 

Bảng 1. Danh mục thuốc nhìn giống nhau 

TT DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU 

A. Dạng thuốc viên 

1  

Clopidogrel 75 mg 

(Dasarab) 

 

 Rosuvastatin 10 mg 

(Courtois) 

Candesartan 8 mg 

(Tenecand) 



2 

 

Cefotaxime 1 g 

(Taxibiotic) 

B. Dạng thuốc chai, lọ, ống 

1    

Những chú ý khi bảo quản và sử dụng thuốc trong danh mục thuốc LASA: 

+ Kiểm tra cẩn thận trước khi thực hiện y lệnh cho bệnh nhân (tiêm, truyền, phát 

thuốc cho bệnh nhân). 

+ Sắp xếp xa nhau tại các tủ thuốc trực. 

2   

 
 

 

 

 

 

Ceftazidime 1 g 

 
Esomeprazol 20 mg 

(Jiracek-20) 

Itoprid 50 mg 

(Toulalan) 



3 

 

+ Ghi y lệnh rõ ràng trong hồ sơ bệnh án tránh nhầm lẫn. 

Chú thích: Danh mục này sẽ được cập nhật, bổ sung khi có thay đổi. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC ĐV THÔNG TIN THUỐC 
- Như Kính gửi P. GIÁM ĐỐC   
- Lưu: ĐVTTT 
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